
TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ..................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ I (7) 
Môn: TOÁN - LỚP 4 

 

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Số có lớp nghìn gồm các chữ số 5, 2, 9 là: 
A. 142 529       B. 529 140       C. 305 291       D. 52 931 

b) Số chẵn trong các số 615 234, 831 405, 297 311, 403 897 là: 
A. 831 405       B. 615 234       C. 297 311       D. 403 897 

c) Số liền trước số 900 000 là: 
A. 899 999       B. 900 001       C. 899 990       D. 899 000 

d) Góc có số đo lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180° là: 
A. góc nhọn       B. góc vuông       C. góc tù       D. góc bẹt 

2. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu). 

Mẫu: 865 342 = 800 000 + 60 000 + 5 000 + 300 + 40 + 2 
a) 428 193 = .............................................................................................................................. 

b) 5 830 216 = ........................................................................................................................... 

c) 41 805 620 = .......................................................................................................................... 

d) 207 409 305 = ....................................................................................................................... 

3. Hoàn thành bảng sau: 

Viết số Triệu Trăm 
nghìn 

Chục 
nghìn 

Nghìn Trăm Chục Đơn 
vị 

Đọc số 

246 810        Hai trăm bốn 
mươi sáu 
nghìn tám 
trăm mười 

 7 3 0 4 2 8 5  

 

 



9 150 382         

 

 4 0 8 1 6 0 3 Bốn triệu 
không trăm 
tám mươi mốt 
nghìn sáu trăm 
linh ba 

4. Một hình chữ nhật có chu vi là 72 cm, chiều rộng là 12 cm. Tính diện tích hình chữ 
nhật đó. 

Bài giải: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

5. Quan sát hình dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 
a) ...... góc nhọn. 
b) ...... góc vuông. 
c) ...... góc tù. 
d) ...... góc bẹt. 

6. Số liệu diện tích tự nhiên của một số quốc gia như bảng bên: 

 



Tên quốc gia Diện tích (km²) 

Liên bang Nga 17 098 242 

Thái Lan 513 120 

Việt Nam 331 212 

Nhật Bản 377 975 

a) Quốc gia có diện tích lớn nhất là: .................................................... 
b) Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là: .................................................... 
c) Làm tròn diện tích đến hàng trăm nghìn thì: 
   - Diện tích Liên bang Nga là: .................................................... km² 
   - Diện tích Thái Lan là: .................................................... km² 
   - Diện tích Việt Nam là: .................................................... km² 
   - Diện tích Nhật Bản là: .................................................... km² 

7. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 

5 tạ 8 yến ....... 580 kg                               800 kg ....... 7 tạ 9 yến 
8 tấn 45 kg ....... 8 450 kg                            6 tạ 9 kg ....... 690 kg 
6 cm² 25 mm² ....... 625 mm²                       20 m² 15 dm² ....... 2 005 dm² 

8. Số? 

a) Số lớn nhất có 6 chữ số mà hàng nghìn bằng 8 là: .................................................... 

b) Số nhỏ nhất viết bởi các chữ số 2, 4, 6, 8, 0 là: ...................................................... 

c) Số nhỏ nhất viết bởi các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 là: .................................................... 


